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CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN 

ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI 

Số:          /TB-TĐĐHĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố thông tin bất thường 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa 

Mi 

- Mã chứng khoán: DNH 

- Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng 

- Điện thoại liên hệ: 0263 728171  Fax: 0263 866457 

- Email: phuoctqt@dhd.com.vn; trusochinh@dhd.com.vn 

2. Nội dung thông tin công bố  

Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và 

Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập ngày 15 tháng 01 

năm 2026, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ) có 

118 cổ đông, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 422.400.000 cổ phiếu (tương đương 

vốn điều lệ là 4.224.000.000.000 đồng). Trong đó có 01 cổ đông lớn nắm giữ 99,93% vốn 

điều lệ của Công ty ĐHĐ, và 117 cổ đông còn lại năm giữ 0,07% vốn điều lệ của Công ty 

ĐHĐ. 

Như vậy, Công ty ĐHĐ không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định 

tại điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 

2019 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a Khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 

tháng 11 năm 2024, cụ thể: Không có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít 

nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. 

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 

16 tháng 01 năm 2026 tại đường dẫn: www.dhd.com.vn. 
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Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CTHĐQT (để b/c); 

- Các PTGĐ; 

- BKS; 

- Lưu: VT, HCLĐ. 

Đính kèm: Danh sách tổng hợp người 

sở hữu chứng khoán ngày 

15/01/2026. 

 
 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Cường 
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TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ
VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: VNDVCAVSDD010551/VSDDNHXX

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN QUYỀN
Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Đa 
Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Loại quyền: DVCAST Cash dividends
Ngày ĐKCC: 13/01/2026

Mã chứng khoán: Mã trong nước/Mã ISIN: VN000000DNH6/DNH Tỷ lệ thực hiện: CASH-14
Mệnh giá: 10.000 Ngày thanh toán: 13/02/2026

Giá thanh toán (áp dụng trường hợp thanh toán tiền cho 
cổ đông khi giải thể doanh nghiệp, đóng quỹ):

 

STT

Họ và tên Mã định dạnh 
NĐT (SID)

Mã nhà đầu tư
(Investor code)

Số ĐKSH Ngày cấp Địa chỉ Email Điện thoại Quốc tịch Số lượng chứng khoán nắm giữ Số tiền thanh toán trước thuế Thuế thu nhập cá nhân Số tiền thanh toán sau thuế

Chưa lưu ký Lưu ký Cộng Chưa lưu ký Lưu ký Cộng Chưa lưu ký Lưu ký Cộng Chưa lưu ký Lưu ký Cộng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I. MÔI GIỚI TRONG NƯỚC

1. Cá nhân

1.1.1 BÙI THỊ KIM YẾN 2305121124848
52

2305121124848
52

07917300
6331

20/07/202
1

1235/8 HOÀNG 
SA, P.5, Q.TÂN 
BÌNH, TP.HCM

tpas.hbvktp
@gmail.co

m
0963914020 Việt nam 0 1.400 1.400 0 1.960.000 1.960.000 0 98.000 98.000 0 1.862.000 1.862.000

1.1.2 CÁP KIM LÂM 2410031162611
23

2410031162611
23

04508500
8515

15/08/202
1

K12/81/5, Trường 
Sơn, Đà Nẵng

kimlamavc
@gmail.co

m
0905899338 Việt nam 0 100 100 0 140.000 140.000 0 7.000 7.000 0 133.000 133.000

1.1.3 DƯƠNG MUÔI 
MUỐI

2303141122263
92

2303141122263
92

07914200
1681

12/02/202
3

27/5C - Bùi Công 
Trừng - Đông 
Thạnh, Hồ Chí 
Minh

khuvuon09
@gmail.co

m
0909091037 Việt nam 0 2 2 0 2.800 2.800 0 140 140 0 2.660 2.660

1.1.4 Huỳnh Ngọc Kháng 2412256089111
21

2412256089111
21

05807200
0281

07/04/202
1

Lân Hòa - Lâm 
Sơn - Ninh Sơn, 
Ninh Thuận, Viet 
Nam

0393912644 Việt nam 0 1.400 1.400 0 1.960.000 1.960.000 0 98.000 98.000 0 1.862.000 1.862.000

1.1.5 Hà Văn Hiệp 1004223003298
36

1004223003298
36

05206600
0234

27/11/202
1

197/36 CMT8, 
P4, Q3

havanhiep
@yahoo.co

m
0913900944 Việt nam 0 100 100 0 140.000 140.000 0 7.000 7.000 0 133.000 133.000

1.1.6 Hồ Thị Hải Yến 2502064171800
68

2502064171800
68

00116202
3161

13/04/202
1

02, ngách 366/10, 
đường Ngọc Lâm 
- Long Biên - Hà 
Nội

Việt nam 0 14.500 14.500 0 20.300.000 20.300.000 0 1.015.000 1.015.000 0 19.285.000 19.285.000

1.1.7 Liên Thu 0001014058211
98

0001014058211
98

02432004
4

22/11/200
4

26C/16 Lạc Long 
Quân, P.3, Q.11, 
TP.HCM

0903901045 Việt nam 35.000 0 35.000 49.000.000 0 49.000.000 2.450.000 0 2.450.000 46.550.000 0 46.550.000

1.1.8 LÊ DOÃN NGỌC 2212070118619
52

2212070118619
52

05808500
0603

16/09/202
5

KP2 Đài Sơn Tp. 
Phan Rang 
ThápChàm, Ninh 
Thuận

ledoanngoc
ns@gmai.c

om
0799908558 Việt nam 0 48 48 0 67.200 67.200 0 3.360 3.360 0 63.840 63.840

1.1.9 LÊ THỊ THANH 
PHÚC

2501095170086
40

2501095170086
40

04818100
0079

26/05/202
2

Hẻm 130/10 (số 
nhà 11/22), Hiệp 
Bình, Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ 
Đức, Hồ Chí 
Minh

nguyen1.1.
2009@gma

il.com
0336689697 Việt nam 0 100 100 0 140.000 140.000 0 7.000 7.000 0 133.000 133.000

1.1.10 LÊ XUÂN MINH 2503276122064
99

2503276122064
99

03806003
1227

15/08/202
1

THÔN LÂM 
QUÝ, LÂM 
SƠN, NINH 
SƠN, NINH 
THUẬN

Việt nam 0 3.000 3.000 0 4.200.000 4.200.000 0 210.000 210.000 0 3.990.000 3.990.000

1.1.11 Lê Công Phạm Hùng 1004220001551
90

1004220001551
90

02279373
3

15/09/200
8

87 Nguyễn Thanh 
Tuyền, P.2, Tân 
Bình, TP.HCM

Việt nam 0 3.400 3.400 0 4.760.000 4.760.000 0 238.000 238.000 0 4.522.000 4.522.000

1.1.12 Lê Huy Quyền 1408111048736
71

1408111048736
71

18231387
3

29/03/200
8

Nhà 2/123, Khu 
CT5 Sa la, Yên 
Xá, Thanh Trì, 
Hà Nội

0919577563 Việt nam 0 5.100 5.100 0 7.140.000 7.140.000 0 357.000 357.000 0 6.783.000 6.783.000

1.1.13 Lê Huy Quyền 2203291072525
73

2203291072525
73

04008000
0253

31/12/201
5

CT NHIET DIEN 
NGHI SON, KM 
11 ĐƯỜNG 513, 
NGHI SƠN, 
THANH HÓA

quyenlh.an
d2.evn(at)g
mail.com

0919577563 Việt nam 0 200 200 0 280.000 280.000 0 14.000 14.000 0 266.000 266.000

1.1.14 Lê Huy Quyền 2412041167389
41

2412041167389
41

04008000
0253

16/06/202
3

P3213-r2 
Goldmark City, 
Tổ 20, Phường 
Phú Diễn, Quận 
Bắc Từ Liêm, Hà 
Nội

quyenlh.an
d2.evn(at)g
mail.com

0919577563 Việt nam 0 1.700 1.700 0 2.380.000 2.380.000 0 119.000 119.000 0 2.261.000 2.261.000

1.1.15 Lê Minh Tuấn 2112032089299
54

2112032089299
54

00109001
9971

10/05/202
1

Quán Khê, Xã 
Dương Quang, 
Gia Lâm, Hà Nội

Lmtgmhs2
013@gmail

.com
0988253115 Việt nam 0 10 10 0 14.000 14.000 0 700 700 0 13.300 13.300

1.1.16 Lê Ngọc Tuyền 2503182174738
95

2503182174738
95

08030000
1996

11/02/202
5

60A/7 Trần Đình 
Xu, Phường Cô 
Giang, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

lengoctuye
n2066(at)g
mail.com

0852729538 Việt nam 0 2 2 0 2.800 2.800 0 140 140 0 2.660 2.660

1.1.17 Lê Thanh Nhật 2409164160711
65

2409164160711
65

04209601
5130

06/05/202
3

Phòng 511, nhà 
A3, phố Nguyễn 
Chính, quận 
Hoàng Mai, Hà 
Nội

ltnhat96vn
@gmail.co

m
0888806899 Việt nam 0 100 100 0 140.000 140.000 0 7.000 7.000 0 133.000 133.000

1.1.18 Lê Thành Cẩm 2412193168414
50

2412193168414
50

06806200
3164

28/06/202
1

80A Trần Phú, P. 
Lộc Sơn, TP Bảo 
Lộc, , Lâm Đồng

camlt@dhd
.com.vn 0963926772 Việt nam 0 2.000 2.000 0 2.800.000 2.800.000 0 140.000 140.000 0 2.660.000 2.660.000

1.1.19 MAI HUY HOÀNG 2404111146801
56

2404111146801
56

07908701
7639

27/11/202
1

60/3 Khai Trí, 
Phường 06, Tân 
Bình, Hồ Chí 
Minh

daminhhuy
hoang(at)g
mail.com

0932180706 Việt nam 0 1.700 1.700 0 2.380.000 2.380.000 0 119.000 119.000 0 2.261.000 2.261.000

1.1.20 NGUYỄN CHỈ 
SÁNG

1905031267274
12

1905031267274
12

02705800
0208

13/10/201
7

Nguyên Hồng, 
Đống Đa, Hà Nội

sangnc(at)n
arime.gov.

vn
Việt nam 0 200 200 0 280.000 280.000 0 14.000 14.000 0 266.000 266.000

1.1.21 NGUYỄN HẠNH 2501223171043
94

2501223171043
94

05807400
0296

31/03/202
1

80A Trần Phú - 
TP Bảo Lộc, , 
Lâm Đồng

hanhn@dh
d.com.vn 0963772028 Việt nam 0 7.000 7.000 0 9.800.000 9.800.000 0 490.000 490.000 0 9.310.000 9.310.000

1.1.22 NGUYỄN MINH 
HÙNG

2503102174131
70

2503102174131
70

04507800
0238

10/07/202
1

Căn hộ 2808V2 
Home City, Yên 
Hòa, Cầu Giấy, 
Hà Nội, dt 
0918575868

hungnm.ev
ngenco1(at
)gmail.com

0918575868 Việt nam 0 2.400 2.400 0 3.360.000 3.360.000 0 168.000 168.000 0 3.192.000 3.192.000

1.1.23 NGUYỄN MINH 
TUẤN

2212050118448
16

2212050118448
16

07920203
3813

20/01/202
2

302 Khu Phố 2 
An Phú, Thành 
Phố Thủ Đức, Hồ 
Chí Minh

nguyenmin
htuan10080
2(at)gmail.

com

0906759812 Việt nam 0 1 1 0 1.400 1.400 0 70 70 0 1.330 1.330

1.1.24 NGUYỄN PHƯỚC 
QUÝ HẢI

2401292142835
02

2401292142835
02

05806900
0025

10/07/202
2

29 BÙI ĐIỀN, 
P4, Q8, TPHCM

NPQUYH
AI@GMAI

L.COM
0916873030 Việt nam 0 6.800 6.800 0 9.520.000 9.520.000 0 476.000 476.000 0 9.044.000 9.044.000

1.1.25 NGUYỄN SINH 
DŨNG THẮNG

2410031162575
87

2410031162575
87

00107201
8688

24/07/202
1

Phòng 1904 tòa 
nhà Eurowindow 
27 Trần Duy 
Hưng , P Trung 
Hòa , Q Cầu Giấy 
, TP Hà Nội, Hà 
Nội

sinhthang(
AT)gmail.c

om
0388116688 Việt nam 0 1 1 0 1.400 1.400 0 70 70 0 1.330 1.330

1.1.26 NGUYỄN SIÊU 
MẪN

2401300142894
43

2401300142894
43

08607801
3702

16/12/202
2

2/11D PHẠM 
HÙNG, KHÓM 
2, P9, TP.VĨNH 
LONG, VĨNH 
LONG

sieuman25
27(at)gmail

.com
0908392999 Việt nam 0 1 1 0 1.400 1.400 0 70 70 0 1.330 1.330

1.1.27 NGUYỄN THỊ 
MINH HIỀN

2409204161239
50

2409204161239
50

07917700
1292

18/05/202
3

27/5C - Bùi Công 
Trừng - Đông 
Thạnh, Hồ Chí 
Minh

khuvuon05
@gmail.co

m
0909091037 Việt nam 0 2 2 0 2.800 2.800 0 140 140 0 2.660 2.660

1.1.28 NGUYỄN THỊ 
MINH ĐỨC

2303140122263
90

2303140122263
90

07918001
1069

08/02/202
3

27/5C - Bùi Công 
Trừng - Đông 
Thạnh, Hồ Chí 
Minh

khuvuon07
@gmail.co

m
0909091037 Việt nam 0 2 2 0 2.800 2.800 0 140 140 0 2.660 2.660

1.1.29 NGUYỄN THỊ 
THANH HƯƠNG

2205160103523
88

2205160103523
88

00117903
8512

09/05/202
1

8 NGÔ QUYỀN, 
LÝ THÁI TỔ, 
HOÀN KIẾM, 
HÀ NỘI

zimzonme(
at)gmail.co

m
0936381589 Việt nam 0 5.000 5.000 0 7.000.000 7.000.000 0 350.000 350.000 0 6.650.000 6.650.000



1.1.30 NGUYỄN TỪ HẢI 2309281133880
03

2309281133880
03

07507200
1247

07/03/202
3

TỔ 15, ẤP LÊ 
LỢI, BÀU HÀM 
2, THỐNG 
NHẤT, ĐỒNG 
NAI

nguyentuha
i400(at)gm

ail.com
0935369329 Việt nam 0 50 50 0 70.000 70.000 0 3.500 3.500 0 66.500 66.500

1.1.31 NGÔ VĂN DANH 2205201204675
79

2205201204675
79

05807300
1298

01/05/202
1

xã Lâm Sơn, 
huyện Ninh Sơn, 
tỉnh Ninh Thuận

0986396679 Việt nam 0 1.000 1.000 0 1.400.000 1.400.000 0 70.000 70.000 0 1.330.000 1.330.000

1.1.32 Nguyễn Duy Thuần 2410224164195
34

2410224164195
34

06007901
4469

28/06/202
1

Hẻm 69 Võ Thị 
Sáu, TP Phan 
Thiết, , Bình 
Thuận

duythuanub
@yahoo.co

m
0908342379 Việt nam 0 49 49 0 68.600 68.600 0 3.430 3.430 0 65.170 65.170

1.1.33 Nguyễn Duy Thịnh 2410154163633
42

2410154163633
42

04807500
1464

07/09/202
2

80A Trần Phú - 
Lộc Sơn - Bảo 
Lộc, , Lâm Đồng

thinhnd@d
hd.com.vn 0963138162 Việt nam 0 1.000 1.000 0 1.400.000 1.400.000 0 70.000 70.000 0 1.330.000 1.330.000

1.1.34 Nguyễn Hoàng   
Thái

1004220007151
05

1004220007151
05

27108100
0001

25/07/202
1

30 Ngọc Hân, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội

tttthai@gm
ail.com 0913083883 Việt nam 0 7.700 7.700 0 10.780.000 10.780.000 0 539.000 539.000 0 10.241.000 10.241.000

1.1.35 Nguyễn Hoàng 
Khánh

2501061169792
47

2501061169792
47

03708300
0057

10/05/202
1

79 Ngõ 135 Phố 
Đội Cấn, P.Ngọc 
Hà, Q.Ba Đình, 
Hà Nội

khanhnh29
03(at)gmail

.com
0976227979 Việt nam 0 100 100 0 140.000 140.000 0 7.000 7.000 0 133.000 133.000

1.1.36 Nguyễn Huy Thạch 2408060155893
00

2408060155893
00

06808300
2998

15/12/202
3

11/22 Đường số 
38, khu phố8, 
phường Hiệp 
Bình Chánh,Thủ 
Đức, Tp Hồ Chí 
Minh

tgthach@y
ahoo.com 0962099188 Việt nam 0 1.800 1.800 0 2.520.000 2.520.000 0 126.000 126.000 0 2.394.000 2.394.000

1.1.37 Nguyễn Hạnh Dung 2410044162689
09

2410044162689
09

04919200
0501

31/03/202
1

2/56 Phạm Phú 
Thứ, thành phố 
Bảo Lộc, , Lâm 
Đồng

Dungnh@d
hd.com.vn 0395502011 Việt nam 0 1.700 1.700 0 2.380.000 2.380.000 0 119.000 119.000 0 2.261.000 2.261.000

1.1.38 Nguyễn Long Tin 2409234161438
04

2409234161438
04

09608401
4372

12/05/202
3

315 trường chinh, 
thanh xuân, Hà 
Nội, Hà Nội - TP

longtin.ngu
yen@gmail

.com
0969939912 Việt nam 0 100 100 0 140.000 140.000 0 7.000 7.000 0 133.000 133.000

1.1.39 Nguyễn Quang Đàm 2412173168241
01

2412173168241
01

04907400
5046

28/06/202
1

80A Trần Phú, 
Lộc Sơn, Bảo 
Lộc, , Lâm Đồng

damnq@dh
d.com.vn 0963525854 Việt nam 0 500 500 0 700.000 700.000 0 35.000 35.000 0 665.000 665.000

1.1.40 Nguyễn Quốc Cường 2410163163696
83

2410163163696
83

06807800
8387

27/12/202
1

Hẻm 43A 
Nguyễn Văn Cừ, 
phường Lộc Sơn, 
TP Bảo Lộc, , 
Lâm Đồng

cuongblao
@gmail.co

m
0356986916 Việt nam 0 300 300 0 420.000 420.000 0 21.000 21.000 0 399.000 399.000

1.1.41 Nguyễn Thanh Hùng 2502285173468
14

2502285173468
14

05806800
0728

19/04/202
1

Lâm Phú, Lâm 
Sơn, Ninh Thuận, 
, Ninh Thuận

nguyenthan
htung6377
@gmail.co

m

0855190037 Việt nam 0 1.500 1.500 0 2.100.000 2.100.000 0 105.000 105.000 0 1.995.000 1.995.000

1.1.42 Nguyễn Thanh Xanh 2411253166802
84

2411253166802
84

07507000
6702

07/09/202
2

80A, Trần Phú, 
Bảo Lộc, , Lâm 
Đồng

xanhnt@dh
d.com.vn 0333610801 Việt nam 0 800 800 0 1.120.000 1.120.000 0 56.000 56.000 0 1.064.000 1.064.000

1.1.43 Nguyễn Thị Thu 
Thảo

0001013056177
73

0001013056177
73

26413060
1

12/04/201
2

Lâm Hòa, Lâm 
Sơn, Ninh Sơn, 
Ninh Thuận

Việt nam 1.200 0 1.200 1.680.000 0 1.680.000 84.000 0 84.000 1.596.000 0 1.596.000

1.1.44 Nguyễn Thị Thu 
Trang

0001012058212
95

0001012058212
95

00118101
6324

07/11/201
6

Số 41, ngõ 103 
đường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

0989388981 Việt nam 5.700 0 5.700 7.980.000 0 7.980.000 399.000 0 399.000 7.581.000 0 7.581.000

1.1.45 Nguyễn Thị Thúy 1706153058212
28

1706153058212
28

03015701
8761

18/05/202
3

177/10 Nguyễn 
Văn Cừ, Phường 
1 Bảo Lộc, Tỉnh 
Lâm Đồng

thuynguyen
911404@g
mail.com

0974911404 Việt nam 0 3.500 3.500 0 4.900.000 4.900.000 0 245.000 245.000 0 4.655.000 4.655.000

1.1.46 Nguyễn Tiến Thọ 2201100092152
43

2201100092152
43

00107904
3494

10/07/202
1

Số 10 Ngõ 141 
Quan Nhân, Nhân 
Chính, Hà Nội, 
Viet Nam

meditation
78(at)gmail

.com
0912423041 Việt nam 0 2.200 2.200 0 3.080.000 3.080.000 0 154.000 154.000 0 2.926.000 2.926.000

1.1.47 Nguyễn Trọng Oánh 1706206058212
00

1706206058212
00

02579636
2

26/07/201
3

80A Trần Phú, 
Lộc Sơn, Bảo 
Lộc, Lâm Đồng, 
Viet Nam

oanhnt(at)d
hd.com.vn 0968666768 Việt nam 0 6.400 6.400 0 8.960.000 8.960.000 0 448.000 448.000 0 8.512.000 8.512.000

1.1.48 Nguyễn Văn Hiệp 2309281133880
04

2309281133880
04

07507200
1558

29/04/202
1

Ấp Lê lợi, xã Bàu 
Hàm2, thống 
Nhất ,Đồng Nai

nguyenhiep
1972(at)gm

ail.com
Việt nam 0 501 501 0 701.400 701.400 0 35.070 35.070 0 666.330 666.330

1.1.49 Nguyễn Văn Hải 2501133161224
26

2501133161224
26

07906402
3379

22/03/202
4

TDP Lâm Tuyền 
2, Thị trấn D'Ran, 
Đơn Dương, Lâm 
Đồng

Nguyenvan
hai900872
@gmail.co

m

0708900872 Việt nam 0 2.300 2.300 0 3.220.000 3.220.000 0 161.000 161.000 0 3.059.000 3.059.000

1.1.50 Nguyễn Văn Quang 2412242168771
15

2412242168771
15

02707901
3870

16/09/202
1

80A Trần Phú, 
Lộc Sơn, Bảo 
Lộc, , Lâm Đồng

nghiemtran
1402@gma

il.com
0989850379 Việt nam 0 900 900 0 1.260.000 1.260.000 0 63.000 63.000 0 1.197.000 1.197.000

1.1.51 Nguyễn Văn Tám 2501065169809
66

2501065169809
66

03306000
7199

19/04/202
1

Lâm Sơn - Ninh 
Sơn - Ninh 
Thuận, , Ninh 
Thuận

tamvanngu
yen59@gm

ail.com
0915841696 Việt nam 0 7.300 7.300 0 10.220.000 10.220.000 0 511.000 511.000 0 9.709.000 9.709.000

1.1.52 Nguyễn Xuân Sơn 2410241164432
59

2410241164432
59

00109704
0087

09/05/202
1

B38 - TT8 - KĐT 
Văn Quán - Hà 
Đông - Hà Nội

xuansonabc
123xyz@g
mail.com

0969699297 Việt nam 0 20 20 0 28.000 28.000 0 1.400 1.400 0 26.600 26.600

1.1.53 Nguyễn Đinh Duy 
Thịnh

1706205058212
24

1706205058212
24

25043121
0

16/08/201
6

22 Hà Giang, P 
Lộc Sơn, Tp Bảo 
Lộc, Lâm Đồng, 
Viet Nam

thanhnd77d
hd(at)gmail

.com
0919447077 Việt nam 0 800 800 0 1.120.000 1.120.000 0 56.000 56.000 0 1.064.000 1.064.000

1.1.54 Nguyễn Đình Chiến 1707054058212
86

1707054058212
86

26430122
7

23/12/200
4

80A Trần Phú - 
Lộc Sơn - Bảo 
Lộc, Lâm Đồng, 
Viet Nam

chiennd(at)
dhd.com.vn 0963977292 Việt nam 0 1.000 1.000 0 1.400.000 1.400.000 0 70.000 70.000 0 1.330.000 1.330.000

1.1.55 Nguyễn Đình Thuận 1707103058212
71

1707103058212
71

26401640
7

21/05/201
0

Thôn Long Bình 
2, xã An Hải, 
huyện Ninh 
Phước, Ninh 
Thuận, Viet Nam

nguyendinh
thuan6407(
at)gmail.co

m

0978013911 Việt nam 0 3.000 3.000 0 4.200.000 4.200.000 0 210.000 210.000 0 3.990.000 3.990.000

1.1.56 Nguyễn Đức Hải 2204250100507
51

2204250100507
51

03007301
6566

10/07/202
1

P603- 17t2, 
Trung Hòa, Cầu 
Giấy, Hà Nội

haind.baovi
et(at)gmail.

com
0989125695 Việt nam 0 100 100 0 140.000 140.000 0 7.000 7.000 0 133.000 133.000

1.1.57 Ngô Huy Hoàn 2409235161450
78

2409235161450
78

04006203
0719

15/08/202
1

80A Trần Phú, 
phường Lộc Sơn, 
TP Bảo Lộc, , 
Lâm Đồng

A@vndirec
t.com.vn 0963627927 Việt nam 0 2.400 2.400 0 3.360.000 3.360.000 0 168.000 168.000 0 3.192.000 3.192.000

1.1.58 Ngô Hạnh Đăng 1707043058212
49

1707043058212
49

04607400
1086

31/03/202
1

80A Trần Phú- 
Bảo Lộc, Lâm 
Đồng, Viet Nam

Dangnh@d
hd.com.vn 0963525439 Việt nam 0 2.000 2.000 0 2.800.000 2.800.000 0 140.000 140.000 0 2.660.000 2.660.000

1.1.59 Ngô Thế Long 2408213158343
48

2408213158343
48

04008000
2851

31/03/202
1

59 đường 28/3, 
Phường B'lao, 
Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

Longnt@d
hd.com.vn 0963799433 Việt nam 0 1.400 1.400 0 1.960.000 1.960.000 0 98.000 98.000 0 1.862.000 1.862.000

1.1.60 Ngô Xuân Tình 1706142059117
08

1706142059117
08

25088640
7

11/01/201
4

80A Trần Phú, 
TP Bảo Lộc, Lâm 
Đồng, Viet Nam

tinhnx(at)d
hd.com.vn 0983094703 Việt nam 0 200 200 0 280.000 280.000 0 14.000 14.000 0 266.000 266.000

1.1.61 Nông Thế Khánh 2504151109676
42

2504151109676
42

00405400
0491

19/04/202
1

Thôn Lâm Quý, 
xã Lâm Sơn, 
Ninh Sơn, Ninh 
Thuận

Việt nam 0 4.000 4.000 0 5.600.000 5.600.000 0 280.000 280.000 0 5.320.000 5.320.000

1.1.62 PHÙNG THỊ PHÚ 1605261253745
62

1605261253745
62

07915300
0198

18/02/201
6

27/5C - Bùi Công 
Trừng - Đông 
Thạnh, Hồ Chí 
Minh

khuvuon06
@gmail.co

m
0909091037 Việt nam 0 2 2 0 2.800 2.800 0 140 140 0 2.660 2.660

1.1.63 Phan Văn Lộc 0001011058212
01

0001011058212
01

19017511
5

03/09/200
9

Vinh Hưng, Phú 
Lộc, Thừa Thiên 
Huế

Việt nam 1.000 0 1.000 1.400.000 0 1.400.000 70.000 0 70.000 1.330.000 0 1.330.000

1.1.64 Phùng Đăng Huy 2004073064520
31

2004073064520
31

03009000
2338

07/10/201
6

P1903, tòa 27A2, 
Chung cư 
Greenstar, 234 
Phạm Văn Đồng, 
Hà Nội

huydvn(at)
gmail.com 0962832215 Việt nam 0 800 800 0 1.120.000 1.120.000 0 56.000 56.000 0 1.064.000 1.064.000

1.1.65 Phùng Đăng Huy 2310045135817
86

2310045135817
86

03009000
2338

24/09/202
1

P1903, nhà 27A2, 
Chung cư 234 
Phạm Văn Đồng, 
Hà Nội

huydvn(at)
gmail.com 0962832215 Việt nam 0 3.000 3.000 0 4.200.000 4.200.000 0 210.000 210.000 0 3.990.000 3.990.000

1.1.66 Phạm Hoàng Hải 1706166059217
03

1706166059217
03

25104933
4

30/08/201
2

80A Trần Phú, 
phường Lộc Sơn, 
Bảo Lộc, Lâm 
Đồng, Viet Nam

nghiemtran
1402(at)gm

ail.com
0963371054 Việt nam 0 2.000 2.000 0 2.800.000 2.800.000 0 140.000 140.000 0 2.660.000 2.660.000

1.1.67 Phạm Thị Bích Vân 1706224058212
18

1706224058212
18

25041299
0

20/09/201
2

80A Trần Phú, 
Phường Lộc Sơn, 
TP Bảo Lộc, Lâm 
Đồng, Viet Nam

vanptb(at)d
hd.com.vn 01244142991 Việt nam 0 1.000 1.000 0 1.400.000 1.400.000 0 70.000 70.000 0 1.330.000 1.330.000

1.1.68 Phạm Thị Quỳnh 2112216090546
74

2112216090546
74

03418600
0115

10/05/202
1

79 ngõ 135 Đội 
Cấn, Ngọc Hà, Ba 
Đình, Hà Nội

quynhpt18
03(at)gmail

.com
0969436789 Việt nam 0 1.300 1.300 0 1.820.000 1.820.000 0 91.000 91.000 0 1.729.000 1.729.000

1.1.69 Phạm Tùng Lâm 1707043058212
64

1707043058212
64

26092577
0

13/02/200
3

80A Trần Phú - P 
Lộc Sơn - TP Bảo 
Lộc, Lâm Đồng, 
Viet Nam

phamtungla
m2020(at)g
mail.com

0869986479 Việt nam 0 59 59 0 82.600 82.600 0 4.130 4.130 0 78.470 78.470

1.1.70 Phạm Ánh Thu 2310051135877
68

2310051135877
68

00118000
1422

14/06/202
2

Tổ 15 Trung Hòa, 
Cầu Giấy, Hà Nội

thupham(at
)seznam.cz 0965036088 Việt nam 0 700 700 0 980.000 980.000 0 49.000 49.000 0 931.000 931.000



1.1.71 TRƯƠNG VĨNH 
QUYỀN

2204075099346
19

2204075099346
19

06609700
8463

09/08/202
1

Tổ Dân Phố 7, Tự 
An, Thành phố 
Buôn Ma Thuột, 
Đắk Lắk

tvinhquyen
(at)gmail.c

om
0962683368 Việt nam 0 100 100 0 140.000 140.000 0 7.000 7.000 0 133.000 133.000

1.1.72 TRẦN PHÚ VINH 2404161147078
75

2404161147078
75

08720001
2398

17/11/202
2

SỐ NHÀ 49, TỔ 
6, ẤP GÒ CÁT, 
PHÚ CƯỜNG, 
TAM NÔNG, 
ĐỒNG THÁP

vinhtran.dt
n(at)gmail.

com
Việt nam 0 8 8 0 11.200 11.200 0 560 560 0 10.640 10.640

1.1.73 TRẦN QUỐC ĐIỀN 2305121124839
14

2305121124839
14

05607000
0077

20/07/202
1

1235/8 HOÀNG 
SA, P.5, Q. TÂN 
BÌNH, TP.HCM

TRANQU
OCDIEN@
GMAIL.C

OM

0913914020 Việt nam 0 35.600 35.600 0 49.840.000 49.840.000 0 2.492.000 2.492.000 0 47.348.000 47.348.000

1.1.74 TRẦN ĐÌNH 
TRUNG

2412060167569
17

2412060167569
17

02207000
1399

23/11/202
1

Số 91, Ngõ 41, 
Đông Tác, Kim 
Liên, Hà Nội

trungtd@e
vn.com.vn 0983550796 Việt nam 0 800 800 0 1.120.000 1.120.000 0 56.000 56.000 0 1.064.000 1.064.000

1.1.75 Thái Hoàng Khanh 1706143059120
45

1706143059120
45

25075077
2

11/10/200
5

80A Trần Phú, p. 
Lộc Sơn, TP Bảo 
Lộc, Lâm Đồng, 
Viet Nam

nghiemtran
1402(at)gm

ail.com
0918525894 Việt nam 0 900 900 0 1.260.000 1.260.000 0 63.000 63.000 0 1.197.000 1.197.000

1.1.76 Trương Minh Dũng 2412266169016
02

2412266169016
02

04507401
3991

12/08/202
1

80A Trần Phú - 
Lộc Sơn- Bảo 
Lộc, , Lâm Đồng

dungtm.at
mdhd@gm

ail.com
0989789389 Việt nam 0 1.000 1.000 0 1.400.000 1.400.000 0 70.000 70.000 0 1.330.000 1.330.000

1.1.77 Trần Anh Tuấn 2504022175866
68

2504022175866
68

05107601
1813

27/12/202
1

80A Trần Phú-
Phường Lộc Sơn-
Thành phố Bảo 
Lộc, , Lâm Đồng

gratuan@g
mail.com 0966787980 Việt nam 0 100 100 0 140.000 140.000 0 7.000 7.000 0 133.000 133.000

1.1.78 Trần Quang Thảo 2412206168507
51

2412206168507
51

02707901
3159

13/11/202
1

Phòng 516 - C8 - 
Tập thể Thành 
Công,Ba Đình, 
Hà Nội, , Hà Nội

tranthao_h
ut@yahoo.

com
0916888566 Việt nam 0 2.300 2.300 0 3.220.000 3.220.000 0 161.000 161.000 0 3.059.000 3.059.000

1.1.79 Trần Thị Bạch Yến 2407181153456
82

2407181153456
82

08915500
7316

12/08/202
1

26C/16 Lạc Long 
Quân, P3, Q11

yenttbach(a
t)gmail.co

m
0913835923 Việt nam 0 2.900 2.900 0 4.060.000 4.060.000 0 203.000 203.000 0 3.857.000 3.857.000

1.1.80 Trần Thị Thu Hằng 1707043058212
17

1707043058212
17

25040185
4

07/07/201
2

80A Trần Phú - 
Bảo Lộc - Lâm 
Đồng, Lâm Đồng, 
Viet Nam

hangntt(at)
dhd.com.vn 0918525747 Việt nam 0 2.000 2.000 0 2.800.000 2.800.000 0 140.000 140.000 0 2.660.000 2.660.000

1.1.81 Trần Tấn Học 2409131160528
29

2409131160528
29

05806900
0699

19/04/202
1

Lâm Sơn, Ninh 
Sơn, , Hà Nội

trantuanhoc
8464@gma

il.com
0349935158 Việt nam 0 1.400 1.400 0 1.960.000 1.960.000 0 98.000 98.000 0 1.862.000 1.862.000

1.1.82 Trần Văn Ly 1706215058212
87

1706215058212
87

26435677
8

19/03/200
7

80A Trần Phú, 
TP Bảo Lộc, Lâm 
Đồng, Viet Nam

lytv(at)dhd.
com.vn 0963440450 Việt nam 0 2.100 2.100 0 2.940.000 2.940.000 0 147.000 147.000 0 2.793.000 2.793.000

1.1.83 Trần Vĩnh Thái 2208160114285
66

2208160114285
66

00107403
8487

20/01/202
2

11 lương Ngọc 
Quyến, Phường 
Thanh Liệt, 
Thành phố Hà 
Nội

thaitv@gm
ail.com 0962001828 Việt nam 0 500 500 0 700.000 700.000 0 35.000 35.000 0 665.000 665.000

1.1.84 Trần Đa Nhim 1706204058212
36

1706204058212
36

25075099
9

17/11/200
5

Khu 5b Lộc Sơn, 
Bảo Lộc, Lâm 
Đồng, Viet Nam

nghiemtran
1402(at)gm

ail.com
01669569479 Việt nam 0 1.600 1.600 0 2.240.000 2.240.000 0 112.000 112.000 0 2.128.000 2.128.000

1.1.85 Trần Đình Hướng 2409243161497
49

2409243161497
49

00106902
1794

31/03/202
1

144A Nguyễn 
Văn Cừ, Lộc Sơn, 
TP Bảo Lộc, , 
Lâm Đồng

dinhhuong.
160669@g
mail.com

0974812931 Việt nam 0 1.400 1.400 0 1.960.000 1.960.000 0 98.000 98.000 0 1.862.000 1.862.000

1.1.86 Trần Đăng Đức 1706154058212
58

1706154058212
58

25103315
9

26/05/201
2

80A-Trần Phú-
Bảo Lộc, Lâm 
Đồng, Viet Nam

trandangdu
c.dhd(at)g
mail.com

0962098968 Việt nam 0 1.000 1.000 0 1.400.000 1.400.000 0 70.000 70.000 0 1.330.000 1.330.000

1.1.87 Trần Đức Trọng 2410252164494
89

2410252164494
89

00107504
4934

08/08/202
2

80A Trần Phú, 
Phường Lộc Sơn, 
TP Bảo Lộc, , 
Lâm Đồng

trongtd.dhd
@gmail.co

m
0963424935 Việt nam 0 2.100 2.100 0 2.940.000 2.940.000 0 147.000 147.000 0 2.793.000 2.793.000

1.1.88 Tạ Ngọc Sơn 2210056116393
09

2210056116393
09

01508200
0208

25/04/202
1

Số 8A, Tổ 6, 
Giang Biên, 
LongBiên, Hà nội

tason61@g
mail.com 0988623391 Việt nam 0 1 1 0 1.400 1.400 0 70 70 0 1.330 1.330

1.1.89 TỐNG MỸ HẠNH 2207210112994
73

2207210112994
73

00118000
1348

10/07/202
1

74B NGÕ 116, 
NHÂN HÒA, 
NHÂN CHÍNH, 
THANH XUÂN, 
HÀ NỘI

tongmyhan
h(at)gmail.

com
0983661588 Việt nam 0 5.000 5.000 0 7.000.000 7.000.000 0 350.000 350.000 0 6.650.000 6.650.000

1.1.90 TỪ VĨ HUÊ 2303141122263
91

2303141122263
91

07907801
3038

12/02/202
3

27/5C - Bùi Công 
Trừng - Đông 
Thạnh, Hồ Chí 
Minh

khuvuon08
@gmail.co

m
0909091037 Việt nam 0 2 2 0 2.800 2.800 0 140 140 0 2.660 2.660

1.1.91 Từ Công Nhạn 2410286164714
53

2410286164714
53

05206401
2094

25/07/202
4

80A Trần Phú - 
TX Bảo Lộc, , 
Lâm Đồng

nhantc@dh
d.com.vn 0962521406 Việt nam 0 7 7 0 9.800 9.800 0 490 490 0 9.310 9.310

1.1.92 VÕ NGỌC TOÀN 2411081165588
35

2411081165588
35

05207900
1233

31/03/202
1

80A Trần Phú, 
Phường Lộc Sơn, 
TP Bảo Lộc, , 
Lâm Đồng

toanvn.dhd
@gmail.co

m
0975847969 Việt nam 0 700 700 0 980.000 980.000 0 49.000 49.000 0 931.000 931.000

1.1.93 VÕ VĂN DŨNG 2503134174445
04

2503134174445
04

04507000
7580

28/06/202
1

80A Trần Phú, 
Lộc Sơn, TP Bắc 
Lộc, , Lâm Đồng

dungvv@d
hd.com.vn 0375577809 Việt nam 0 1.000 1.000 0 1.400.000 1.400.000 0 70.000 70.000 0 1.330.000 1.330.000

1.1.94 Võ Thanh Hòa 1707041258212
65

1707041258212
65

26400451
6

13/03/200
9

Nhà Máy Thủy 
Điện Đa Nhim, 
Lâm Sơn, Ninh 
Sơn, Ninh Thuận

Việt nam 0 2.100 2.100 0 2.940.000 2.940.000 0 147.000 147.000 0 2.793.000 2.793.000

1.1.95 Võ Thanh Lực 2405226148780
39

2405226148780
39

05206800
3038

01/05/202
1

91 Phạm Văn 
Đồng, Thị Trấn 
Tân Sơn, Ninh 
Sơn, Ninh Thuận

Lucvt(at)dh
d.com.vn 0962500009 Việt nam 0 2.900 2.900 0 4.060.000 4.060.000 0 203.000 203.000 0 3.857.000 3.857.000

1.1.96 VŨ VĂN HOÀN 1804185062990
29

1804185062990
29

03008700
6671

29/03/201
8

Nhà số 9, ngách 
36, ngõ Độc Lập, 
tổ 4 Cự Khối, 
Long Biên, Hà 
Nội

DANGHU
ONG1504(
at)GMAIL.

COM

01673391866 Việt nam 0 10 10 0 14.000 14.000 0 700 700 0 13.300 13.300

1.1.97 Vũ Minh Thắng 2405151148430
70

2405151148430
70

00109204
6681

09/09/202
2

P807, chung cư 
Trung Yên Plaza, 
số 1 Trung Hoà, 
phường Trung 
Hoà

vuminhtha
ng.cm(at)g
mail.com

0979450480 Việt nam 0 19 19 0 26.600 26.600 0 1.330 1.330 0 25.270 25.270

1.1.98 Vũ Ngọc Duy 2409044159592
18

2409044159592
18

06807700
4820

27/12/202
1

Cư xá A nhà máy 
Thủy điện Đa 
Nhim - Lâm Sơn 
- ninh Sơn, , Ninh 
Thuận

duydanhim
@gmail.co

m
0918564961 Việt nam 0 4.800 4.800 0 6.720.000 6.720.000 0 336.000 336.000 0 6.384.000 6.384.000

1.1.99 Vũ Thị Thanh Huyền 2104195078263
15

2104195078263
15

03619300
3566

08/03/201
8

24/90 Lê Hồng 
Phong, TP Nam 
Định, Nam Định.

0934299503 Việt nam 0 1 1 0 1.400 1.400 0 70 70 0 1.330 1.330

1.1.100 Vũ Văn Đăng 2202101294152
06

2202101294152
06

03608100
2141

22/12/202
1

116  Bàu Cát 2, 
Phường Bảy 
Hiền, Thành phố 
Hồ Chí Minh

vuvandang
phuongnam
@yahoo.co

m.vn

0988579550 Việt nam 0 1 1 0 1.400 1.400 0 70 70 0 1.330 1.330

1.1.101 Đinh Thị Phương 
Thảo

2410251164494
78

2410251164494
78

04217801
4928

09/08/202
1

2/5 Lê Văn Tám, 
Phường 2, TP 
Bảo Lộc, Lâm 
Đồng, , Lâm 
Đồng

thaodtp@d
hd.com.vn 0937416317 Việt nam 0 1.600 1.600 0 2.240.000 2.240.000 0 112.000 112.000 0 2.128.000 2.128.000

1.1.102 Đoàn Mạnh Dũng 2410101163243
98

2410101163243
98

06807600
3459

28/06/202
1

80A Trần Phú , 
Lộc Sơn , Bảo 
Lộc, , Lâm Đồng

dungdm@d
hd.com.vn 0963420306 Việt nam 0 1.900 1.900 0 2.660.000 2.660.000 0 133.000 133.000 0 2.527.000 2.527.000

1.1.103 ĐÀO QUANG 
CƯỜNG

2303274122645
09

2303274122645
09

03407600
5757

24/07/202
1

147 Đội Cấn, Ba 
Đình, Hà Nội

CUONGD
Q76(at)GM
AIL.COM

0902377898 Việt nam 0 500 500 0 700.000 700.000 0 35.000 35.000 0 665.000 665.000

1.1.104 Đàm Văn Trung 2408282159095
62

2408282159095
62

05105900
4355

28/06/202
1

Thôn Lâm Hòa, 
Xã Lâm Sơn, 
Huyện Ninh Sơn, 
, Ninh Thuận

damvantru
ng6546@g
mail.com

0388785965 Việt nam 0 3.000 3.000 0 4.200.000 4.200.000 0 210.000 210.000 0 3.990.000 3.990.000

1.1.105 Đào Ngọc Thủy 1706204059250
98

1706204059250
98

00106903
3797

28/06/202
1

30/7 Tây Sơn, 
Phường II, TP 
Bảo Lộc, Lâm 
Đồng, Viet Nam

nghiemtran
1402@gma

il.com
0386628460 Việt nam 0 600 600 0 840.000 840.000 0 42.000 42.000 0 798.000 798.000

1.1.106 Đặng Minh Tân 2405096148100
73

2405096148100
73

05809100
9388

06/11/202
2

190 Lê Duẩn, 
KP8, Tân Sơn, 
Ninh Sơn, Ninh 
Thuận

tandangmin
hspkt(at)g
mail.com

0785856199 Việt nam 0 100 100 0 140.000 140.000 0 7.000 7.000 0 133.000 133.000

1.1.107 Đặng Như Tấn 2410182163881
77

2410182163881
77

00108003
2066

31/03/202
1

80A Trần Phú, 
Lộc Sơn, Bảo 
Lộc, , Lâm Đồng

tandn@dhd
.com.vn 0983735420 Việt nam 0 500 500 0 700.000 700.000 0 35.000 35.000 0 665.000 665.000

1.1.108 Đặng Thanh Minh 1707044058212
04

1707044058212
04

21163811
5

18/07/201
1

80A Trần Phú - P. 
Lộc Sơn - TP Bảo 
Lộc, Lâm Đồng, 
Viet Nam

dangthanh
minh8115(
at)gmail.co

m

0975361363 Việt nam 0 100 100 0 140.000 140.000 0 7.000 7.000 0 133.000 133.000

1.1.109 Đặng Thị Hoa 
Khương

2306131122401
72

2306131122401
72

00115904
2979

10/07/202
1

Lô 78 TT4 
Sudico Sông Đà 
Mỹ Đình, P.Mỹ 
Đình 1, Q.Nam 
Từ Liêm, TP.Hà 
Nội

0963473731 Việt nam 0 22.600 22.600 0 31.640.000 31.640.000 0 1.582.000 1.582.000 0 30.058.000 30.058.000

1.1.110 Đặng Thị Hải Yến 1711293061053
71

1711293061053
71

04017200
0030

29/10/201
4

Trung Tâm 
CNTT - BIDV Việt nam 0 12.000 12.000 0 16.800.000 16.800.000 0 840.000 840.000 0 15.960.000 15.960.000



1.1.111 Đặng Thị Minh 
Nguyệt

1506085050759
39

1506085050759
39

02383616
9

10/10/200
8

Nhà 781/A22 Lê 
Hồng Phong, 
phường 12, quận 
10, TP Hồ Chí 
Minh

hgvoduc(at
)gmail.com 0962001882 Việt nam 10.000 0 10.000 14.000.000 0 14.000.000 700.000 0 700.000 13.300.000 0 13.300.000

1.1.112 Đặng Văn Minh 2504013175779
31

2504013175779
31

04008001
9039

11/08/202
1

Đô Thành, Yên 
Thành, Nghệ AN

dangminhct
(at)gmail.c

om
0978235248 Việt nam 0 100 100 0 140.000 140.000 0 7.000 7.000 0 133.000 133.000

1.1.113 ĐỖ MINH LỘC 2208051113692
54

2208051113692
54

04507500
4482

28/06/202
1

80A TRẦN PHÚ, 
BẢO LỘC, LÂM 
ĐỒNG

dominhloc(
at)gmail.co

m
0963665292 Việt nam 0 7.100 7.100 0 9.940.000 9.940.000 0 497.000 497.000 0 9.443.000 9.443.000

1.1.114 Đỗ Minh Hoạt 2504232177754
90

2504232177754
90

03407802
1635

20/11/202
1

Số nhà 85, tổ 
29A, Hoàng Văn 
Thụ, Hoàng Mai, 
Hà Nội, , Hà Nội

minhhoat2
55@yahoo.

com
0983401199 Việt nam 0 1 1 0 1.400 1.400 0 70 70 0 1.330 1.330

1.1.115 Đỗ Thị Hồng Sa 2411081165588
09

2411081165588
09

08318200
3404

26/04/202
1

447 , ấp Tân An 
Thượng, Tân 
Thạch, Châu 
Thành, Bến Tre

0 0 Việt nam 0 1.100 1.100 0 1.540.000 1.540.000 0 77.000 77.000 0 1.463.000 1.463.000

Cộng 52.900 243.300 296.200 74.060.000 340.620.00
0

414.680.00
0 3.703.000 17.031.000 20.734.000 70.357.000 323.589.00

0
393.946.00

0

2. Tổ chức

1.2.1 TỔNG CÔNG TY 
PHÁT ĐIỆN 1

0001015058212
94

0001015058212
94

57016621
52

25/11/201
6

Số 11, phố Cửa 
Bắc, phường Trúc 
Bạch, Quận Ba 
Đình, Tp Hà Nội

Việt nam 422.103.10
0 0 422.103.10

0
590.944.34

0.000 0 590.944.34
0.000 0 0 0 590.944.34

0.000 0 590.944.34
0.000

Cộng 422.103.10
0 0 422.103.10

0
590.944.34

0.000 0 590.944.34
0.000 0 0 0 590.944.34

0.000 0 590.944.34
0.000

Cộng: Môi giới trong nước 422.156.00
0 243.300 422.399.30

0
591.018.40

0.000
340.620.00

0
591.359.02

0.000 3.703.000 17.031.000 20.734.000 591.014.69
7.000

323.589.00
0

591.338.28
6.000

II. MÔI GIỚI NƯỚC NGOÀI

1. Cá nhân

2.1.1 ALEXANDRE 
ROBERT IDARECI

1706295059354
83

1706295059354
83 IB1536 15/06/201

7

Plaza Mont Kiara 
B-5-8 in Mont 
Kiara, Kuala 
Lumpur 50480, 
Malaysia

A(at)IDAR
ECI.NET 60172295880 France 0 100 100 0 140.000 140.000 0 7.000 7.000 0 133.000 133.000

2.1.2 SHUHEI YAMADA 1609205055058
74

1609205055058
74 IA9671 18/08/201

6

Sanho Apartment 
Room No.201 
357A/23D 
Nguyen Trong 
Tuyen, Ward 1, 
Tan Binh District, 
Ho Chi Minh 
City, Hồ Chí 
Minh, Viet Nam

spin_city5
@yahoo.co

.jp
0355946705 Japan 0 600 600 0 840.000 840.000 0 42.000 42.000 0 798.000 798.000

Cộng 0 700 700 0 980.000 980.000 0 49.000 49.000 0 931.000 931.000

Cộng: Môi giới nước ngoài 0 700 700 0 980.000 980.000 0 49.000 49.000 0 931.000 931.000

TỔNG CỘNG 422.156.00
0 244.000 422.400.00

0
591.018.40

0.000
341.600.00

0
591.360.00

0.000 3.703.000 17.080.000 20.783.000 591.014.69
7.000

324.520.00
0

591.339.21
7.000

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2026
Người lập TUQ. Giám đốc chi nhánh

Phó Trưởng phòng QLĐKCK

Vũ Quang Huy Nguyễn Văn Dụng

VSDCreatorSigned VSDCApproveSigned
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